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	1. Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005
	
	

	
	Bộ luật 
	Số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005
	Dân sự
	- Sửa đổi, bổ sung Điều 26 BLDS  từ Quyền đối với họ, tên thành Quyền đối với họ, chữ đệm và tên, đồng thời bổ sung nội dung về quyền thay đổi “chữ đệm” tại Điều 27 BLDS Quyền thay đổi họ, tên cho phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật hộ tịch
	- Vì Điều 26 và Điều 27 BLDS mới quy định về Quyền đối với họ, tên và Quyền thay đổi họ, tên. Trong khi đó, tại Khoản 1 Điều 14, Khoản 1 Điều 26 Luật hộ tịch quy định phạm vi thay đổi hộ tịch bao gồm: Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự;
	Bộ Tư pháp
	Năm 2015
	

	
	
	
	
	- Bổ sung vào Điều 26 BLDS quy định về việc xác định họ của cá nhân đối với từng trường hợp cụ thể:

+ Trẻ em xác định được cha, mẹ;

+ Trẻ em chưa xác định được cha, mẹ;

+ Trẻ em chưa xác định được cha hoặc mẹ;

+ Trẻ em sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
	Vì theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật hộ tịch thì việc xác định họ của người được khai sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự
	
	
	

	
	
	
	
	- Bổ sung quy định về việc xác định dân tộc cho cá nhân đối với từng trường hợp cụ thể:

+ Trẻ em xác định được cha, mẹ;

+ Trẻ em chưa xác định được cha, mẹ;

+ Trẻ em chưa xác định được cha hoặc mẹ;

+ Trẻ em sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. 
	Vì theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật hộ tịch thì việc xác định dân tộc của người được khai sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự
	
	
	

	
	
	
	
	- Sửa đổi quy định tại khoản 2 Điều 30 BLDS cho thống nhất với quy định tại Điều 29 BLDS và phù hợp với quy định tại Điều 15 Luật hộ tịch. Theo đó, cần quy định rõ:

+ Cá nhân từ khi sinh ra có quyền được đăng ký khai sinh, kể cả trong trường hợp chết trước khi sinh.

+ Cá nhân sinh ra mà chết trước khi sinh hoặc sinh ra mà sống không quá 24 giờ thì không phải đăng ký khai sinh và khai tử, trừ trường hợp cha đẻ hoặc mẹ đẻ có yêu cầu. 
	· Vì Bộ luật Dân sự hiện hành chưa quy định rõ quyền được đăng ký khai sinh cho những trường hợp chết trước khi sinh mà chỉ quy định chết trước khi sinh hoặc sinh ra mà chết ngay thì không phải khai sinh.

·  và khai tử. Như vậy là không thống nhất với quy định tại Điều 29 BLDS: Cá nhân khi sinh ra có quyền được khai sinh. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 15 Luật hộ tịch thì “Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con”. Như vậy, sẽ khó có thể xác định được trường hợp nào phải có trách nhiệm thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em.
	
	
	

	
	
	
	
	- Bổ sung quy định việc giám hộ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật hộ tịch vào Điều 58 BLDS
	- Luật hộ tịch quy định 02 loại thủ tục đăng ký giám hộ là: đăng ký giám hộ cử (Điều 20, 40) và Đăng ký giám hộ đương nhiên (Điều 21, 41). Tuy nhiên, BLDS chưa quy định nội dung này.
	
	
	

	
	
	
	
	- Sửa đổi, bổ sung Điều 63 BLDS theo hướng quy định về việc cử người giám hộ cho phù hợp với quy định tại Điều 21 Luật hộ tịch. Theo đó, quy định cụ thể trong trường hợp nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên hoặc trường hợp không có người giám hộ đương nhiên thì văn bản cử người giám hộ sẽ được thực hiện như thế nào.

	- Vì theo quy định tại Điều 63 BLDS thì: Trong trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có người giám hộ đương nhiên theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Bộ luật này thì Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ hoặc đề nghị một tổ chức đảm nhận việc giám hộ.  Tuy nhiên, tại Điều 21 Luật hộ tịch quy định: Trường hợp có nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên thì nộp thêm văn bản thỏa thuận về việc cử một người làm giám hộ đương nhiên.
	
	
	

	
	
	
	
	- Bổ sung quy định về việc giải quyết tranh chấp giữa những người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên (trong trương fhopwj không thỏa thuận được)
	- Vì tại Điều 25 Bộ luật Tố tụng dân sự  quy định các tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án không có loại tranh chấp này. Bên cạnh đó, tại khoản 9 Điều 25 Bộ luật tố tụng dân sự cũng có dẫn chiếu theo hướng Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định. Tuy nhiên, hiện nay, có nhiều trường hợp phát sinh tranh chấp trong việc giám hộ đương nhiên nhưng chưa có quy định pháp luật nên không có căn cứ để Toàn án thụ lý và giải quyết.
	
	
	

	
	
	
	
	- Bổ sung quy định về việc giám sát giám hộ theo hướng văn bản cử người giám sát giám hộ của những người thân thích phải được chứng thực chữ ký hoặc văn bản cử người giám sát giám hộ của Ủy ban nhân dân cấp xã (trong trường hợp không có người thân thích hoặc người thân thích không thỏa thuận được) có giá trị pháp lý mà không phải thực hiện đăng ký.
	Vì Luật hộ tịch không quy định về thủ tục đăng ký giám sát giám hộ.
	
	
	

	
	
	
	
	- Sửa đổi khoản 3 Điều 70 BLDS theo hướng: không phân biệt việc giám hộ cử hay giám hộ đương nhiên và dẫn chiếu việc thực hiện thủ tục thay đổi người giám hộ được thực hiện theo quy định của Luật hộ tịch .
	- Vì Điều 23 Luật hộ tịch đã quy định về thủ tục thay đổi giám hộ theo đó: Trường hợp yêu cầu thay đổi người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự và có người khác đủ điều kiện nhận làm giám hộ, thì các bên làm thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ trước đó và đăng ký giám hộ mới theo quy định tại Mục này.
- 
	
	
	

	
	
	
	
	- Bãi bỏ khoản 4 Điều 71 BLDS: việc chuyển giao giám hộ phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người giám hộ mới công nhận
	Vì khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 71 BLDS đã là thủ tục rồi. Hơn nữa, Luật hộ tịch không quy định đăng ký thủ tục chuyển giao giám hộ.
	
	
	

	2. Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 ngày 21/12/1999
	
	

	
	Bộ luật
	Số 15/1999/QH10 ngày 21/12/1999
	Hình sự
	- Sửa đổi, bổ sung vào quy định tại Điều 226 BLHS theo hướng: bổ sung hành vi Truy cập trái phép, trộm cắp, phá hoại thông tin trong Cơ sở dữ liệu điện tử cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự để bảo đảm thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật hộ tịch
	- Điều 226 BLHS: Người nào sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính, cũng như đưa vào mạng máy tính những thông tin trái với quy định của pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng

- Điều 12 Luật hộ tịch

+ Điểm I khoản 1: Truy cập trái phép, trộm cắp, phá hoại thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch
+ khoản 3: Cá nhân thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật
	Bộ Tư pháp
	2016
	

	
	
	
	
	- Bổ sung vào Chương XX các tôi phạm xâm phạm trật tự quản lý hành chính các hành vi sau:

+ Hành vi tiết lọ thông tin liên quan đến bí mật đời tư của cá nhân mà biết được qua đăng ký hộ tịch.

+ Cố ý Đăng ký hộ tịch trái pháp luật.

+ Bổ sung hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, sử dụng giấy tờ hộ tịch của người khác để đăng ký hộ tịch.

+ Lợi dụng việc đăng ký hộ tịch hoặc trốn tránh nghĩa vụ đăng ký hộ tịch nhằm động cơ vụ lợi, hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước hoặc trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào
	Vì hiện nay, Bộ luật hình sự chưa quy định các hành vi này. Tuy nhiên tại điều 12 và Điều 74 Luật hộ tịch đã quy định các hành vi cấm và hành vi công chức tư pháp – hộ tịch không được làm, đồng thời cũng quy định cá nhân thực hiện hành vi quy định tại các Điều này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
	
	
	

	3. Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004
	
	

	
	Bộ luật
	số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004
	Tố tụng dân sự
	- Bổ sung quy định về việc thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án, bản sao quyết định liên quan đến thay đổi hộ tịch của cá nhân cho Cơ quan đăng ký hộ tịch đã đăng ký hộ tịch của cá nhân đó cho phù hợp với quy định tại Điều 30 của Luật hộ tịch
	- Điều 30 Luật hộ tịch: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật liên quan đến thay đổi hộ tịch của cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này, Toà án nhân dân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án, bản sao quyết định đến Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân để ghi vào Sổ hộ tịch
	
	
	

	
	
	
	
	- Bổ sung nguyên tắc công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam và không có đơn yêu cầu không công nhận mà nước đó chưa ký kết hoặc cùng gia nhập với Việt Nam điều ước quốc tế về vấn đề này. 
	
	
	
	

	4. Luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003
	
	

	
	Luật 
	số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003
	Tổ chức HĐND và UBND
	- Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 94 LTCHĐND và UBND theo hướng: bỏ quy định về nhiệm vụ đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


	Vì theo quy định tại khoản 6, Điều 94 Luật tổ chức HĐND và UBND thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm Tổ chức đăng ký, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài”. Tuy nhiên, theo quy định của Luật hộ tịch thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ có thẩm quyền quản lý công tác hộ tịch.
	
	2015
	

	
	
	
	
	 - Bổ sung nhiệm vụ tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài của UBND cấp huyện vào khoản 3 Điều 106  LTCHĐND và UBND. 


	Vì theo quy định tại Khoản 3, Điều 106 Luật Tổ chức HĐND và UBND thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn”. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật hộ tịch: Cơ quan đăng ký hộ tịch là Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời Luật hộ tịch quy định Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.
	
	
	

	
	
	
	
	- Bổ sung nhiệm vụ của UBND cấp xã trong việc thực hiện đăng ký và quản lý nhà nước về hộ tịch vào Điều 114 Luật tổ chức HĐND và UBND.

	Vì, theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật hộ tịch: Cơ quan đăng ký hộ tịch là Ủy ban nhân dân cấp xã, đồng thời Luật hộ tịch quy định Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc đăng ký các loại việc hộ tịch không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
	
	
	

	5. Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17/6/2010
	
	

	
	Luật
	số 52/2010/QH12 ngày 17/6/2010
	Nuôi con nuôi
	- Sửa đổi quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật Nuôi con nuôi cho phù hợp và thống nhất với quy định tại khoản 2 Điều 7, khoản 1 Điều 48 và Điều 49 của Luật hộ tịch. Theo đó quy định: Sau khi hoàn tất các thủ tục nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi, công dân Việt Nam có trách nhiệm làm thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi theo quy định của Luật hộ tịch".
 
	- Vì theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 của Luật nuôi con nuôi thì “Sau khi hoàn tất các thủ tục nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi, công dân Việt Nam có trách nhiệm làm thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi tại Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó thường trú". Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 7, khoản 1 Điều 48 và của Luật hộ tịch lại quy định Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam có thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Bên cạnh đó, tại Điều 49 của Luật hộ tịch đã quy định cụ thể về thủ tục này. 
	Bộ Tư pháp
	2016
	

	6
	Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 ngày 15/06/2004
	
	

	
	Luật
	Số 25/2004/QH11 ngày 15/06/2004
	Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 
	- Bãi bỏ quy định tại Điều 23 Luật BVCSGDTE cho phù hợp với quy định tại Điều 11 và khoản 1 Điều 15 của Luật hộ tịch.

 
	Vì theo quy định tại Điều 23 Luật BVCSGDTE thì: (1) Cha mẹ, người giám hộ có trách nhiệm khai sinh cho trẻ em đúng thời hạn. (2) Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em; vận động cha mẹ, người giám hộ khai sinh cho trẻ em đúng thời hạn (3) Trẻ em của hộ nghèo không phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh. Tuy nhiên tại Điều 11 Luật hộ tịch đã quy định cụ thể các trường hợp được miễn lệ phí và khoản 1 Điều 15 của Luật hộ tịch đã quy định: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	2015-2016
	

	II. Nghị định
	
	

	1
	Nghị định
	Số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005
	Về đăng ký và quản lý hộ tịch
	Bãi bỏ (toàn bộ Nghị định 158/2005/NĐ-CP đã được điều chỉnh bởi Luật hộ tịch)
	- Luật hộ tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, các nội dung liên quan đến việc đăng ký, quản lý hộ tịch sẽ được thực hiện theo quy định của Luật hộ tịch và văn bản hướng dẫn thi hành Luật hộ tịch.
	Bộ Tư pháp
	2015
	

	2
	Nghị định
	Số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012
	 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực
	Bãi bỏ Điều 1 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch).
	- Các quy định về đăng ký hộ tịch sẽ được thực hiện theo quy định của Luật hộ tịch và văn bản hướng dẫn thi hành.
	Bộ Tư pháp
	2015
	

	3
	Nghị định
	Số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014
	Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình 
	Bãi bỏ một số quy định liên quan đến thủ tục đăng ký hộ tịch tại Nghị định số 126/2014/NĐ-CP 
	Các quy định về đăng ký hộ tịch sẽ được thực hiện theo quy định của Luật hộ tịch và văn bản hướng dẫn thi hành.
	Bộ Tư pháp
	2015
	

	4
	Nghị định
	Số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001
	Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
	Bãi bỏ
	Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 đã được thay thế bởi Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Bên cạnh đó, Luật hộ tịch sẽ có hiệu lực từ 01/01/2016, do đó các quy định về đăng ký hộ tịch sẽ được thực hiện theo quy định của Luật hộ tịch và văn bản hướng dẫn thi hành.
	
	
	

	5
	Nghị định
	Số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp
	- Bổ sung Luật hộ tịch trong phần căn cứ ban hành

- Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Mục 2, Chương III Nghị định số 110/2013/NĐ-CP theo hướng: quy định việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi cấm được quy định tại Điều 12 Luật hộ tịch. Cụ thể như sau:

+ Đe dọa, cưỡng ép, cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch; 
+ Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đăng ký hộ tịch;
+ Cam đoan, làm chứng sai sự thật để đăng ký hộ tịch;

+ Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ hộ tịch hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch;

+ Đưa hối lộ, mua chuộc, hứa hẹn lợi ích vật chất, tinh thần để được đăng ký hộ tịch; 

+ Lợi dụng việc đăng ký hộ tịch hoặc trốn tránh nghĩa vụ đăng ký hộ tịch nhằm động cơ vụ lợi, hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước hoặc trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào;
+ Truy cập trái phép, trộm cắp, phá hoại thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch.
	- Điều 12 Luật hộ tịch quy định về những điều cấm. Tuy nhiên, Nghị định số 110/2013/NĐ-CP chưa có quy định về xử phạt vi phạm đối với một số hành vi cấm được quy định trong Luật hộ tịch.
	Bộ Tư pháp
	2015
	

	6
	Nghị định
	Số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí
	Sửa đổi khoản 6 Điều 1 về những trường hợp được miễn lệ phí đăng ký hộ tịch để phù hợp với Điều 11 Luật hộ tịch.
	- Vì theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 24/2006/NĐ-CP thì Miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi con nuôi cho người dân thuộc các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa; miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký khai sinh cho trẻ em của hộ nghèo. Tuy nhiên, tại Điều 11 Luật hộ tịch quy định: Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp sau: (a) Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật; (b) Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước. Cá nhân yêu cầu đăng ký sự kiện hộ tịch khác ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch phải nộp lệ phí.
	Bộ Tư pháp
	2015
	

	7
	Chỉ thị
	Số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007
	Tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân
	- Bãi bỏ các quy định về miễn lệ phí hộ tịch, khi đăng ký lần đầu đối với các loại việc: Khai sinh; Kết hôn; Khai tử; Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch tại phần 3 Danh mục ban hành kèm theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg;


	- Vì tại Mục 3 Danh mục ban hành kèm theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg quy định: Miễn lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với:

- Khai sinh;

- Kết hôn;

- Khai tử;

- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch;

Tuy nhiên tại Điều 11 Luật hộ tịch quy định: Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp sau: (a) Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật; (b) Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.
	Bộ Tài chính
	2015
	

	8
	Nghị định
	Số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014
	Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải cơ sở
	- Sửa điểm đ khoản 1 Điều 18 cho phù hợp với quy định về đăng ký khai tử tại Luật hộ tịch. Theo đó quy định Hồ sơ đề nghị hỗ trợ  khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải phải có trích lục hộ tịch về việc tử trong trường hợp Hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng. 
	- Điểm đ khoản 1 Điều 18 quy định Hồ sơ đề nghị hỗ trợ  khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải phải có Giấy chứng tử trong trường hợp Hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng. Tuy nhiên. Theo quy định của Luật hộ tịch thì sau khi đăng ký khai tử, cơ quan đăng ký hộ tịch cấp trích lục hộ tịch cho người đi khai tử.
	Bộ Tư pháp
	2016
	

	9
	Nghị định
	Số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của  Luật nuôi con nuôi
	Sửa đổi Điều 30 Nghị đinh số 19/2011/NĐ-CP từ: 

“2. Việc ghi chú vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú.

3. Người có yêu cầu ghi chú việc nuôi con nuôi phải xuất trình với Sở Tư pháp bản chính giấy tờ đăng ký việc nuôi con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

4. Sở Tư pháp ghi chú việc nuôi con nuôi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi và cấp cho đương sự Giấy xác nhận đã ghi chú việc nuôi con nuôi đó”. Thành “Việc ghi chú vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của Luật hộ tịch”


	Điều 30 của Nghị định quy định Sở Tư pháp có thẩm quyền ghi chú việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 7 Luật Hộ tịch lại giao thẩm quyền ghi chú việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài cho Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Bộ Tư pháp
	2016
	

	III. Thông tư, Thông tư liên tịch, Quyết định
	
	

	1
	Thông tư liên tịch
	Số 11/2008/TTLT-BTP-BNG 

ngày 31/12/2008
	Hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
	Bãi bỏ, ban hành văn bản mới thay thế 
	Khoản 2 Điều 53 Luật Hộ tịch quy định: Căn cứ quy định của Luật này, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài tại Cơ quan đại diện.
	Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao
	2015
	

	2
	Thông tư liên tịch
	Số 06/2012/TTLT-BTP-BNG

ngày 19/6/2012
	Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
	Bãi bỏ, ban hành văn bản mới thay thế
	Khoản 2 Điều 53 Luật Hộ tịch quy định: Căn cứ quy định của Luật này, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài tại Cơ quan đại diện.
	Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao
	2015
	

	3
	Thông tư 
	Số 07/2001/TT-BTP

ngày 10/12/2001
	Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội
	Bãi bỏ, ban hành văn bản mới thay thế
	- Theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch thì Bộ Tư pháp có trách nhiệm ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền thực hiện đăng ký hộ tịch. Do đó, Thông tư sô 07/2001/TT-BTP sẽ được thay thế bằng Thông tư này.
	Bộ Tư pháp
	2015
	

	4
	Thông tư
	Số 01/2008/TT-BTP

ngày 02/6/2008
	Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
	Bãi bỏ, ban hành văn bản mới thay thế
	- Theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch thì Bộ Tư pháp có trách nhiệm ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền thực hiện đăng ký hộ tịch. Do đó, Thông tư sô 01/2008/TT- BTP sẽ được thay thế bằng Thông tư này.
	Bộ Tư pháp
	2015
	

	5
	Thông tư
	Số 08.a/2010/TT-BTP 

ngày 25/3/2010
	Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch 
	Bãi bỏ, ban hành văn bản mới thay thế 
	- Theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch thì Bộ Tư pháp có trách nhiệm ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền thực hiện đăng ký hộ tịch. Do đó, Thông tư sô 08.a/2010/TT- BTP sẽ được thay thế bằng Thông tư này.
	Bộ Tư pháp
	2015
	

	6
	Thông tư
	Số 16.a /2010/TT-BTP 

ngày 08/10/2010
	 Về việc sửa đổi biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
	Bãi bỏ, ban hành văn bản mới thay thế
	- Theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch thì Bộ Tư pháp có trách nhiệm ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền thực hiện đăng ký hộ tịch. Do đó, Thông tư sô 16.a/2010/TT- BTP sẽ được thay thế bằng Thông tư này.
	Bộ Tư pháp
	2015
	

	7
	Thông tư
	Số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
	Bãi bỏ, ban hành văn bản mới thay thế
	- Theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch thì Bộ Tư pháp có trách nhiệm ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền thực hiện đăng ký hộ tịch. Do đó, Thông tư sô 05/2012/TT- BTP sẽ được thay thế bằng Thông tư này.
	Bộ Tư pháp
	2015
	

	8
	Thông tư
	Số 09b/2013/TT-BTP 

ngày 20/5/2013
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP
	Bãi bỏ, ban hành văn bản mới thay thế
	- Theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch thì Bộ Tư pháp có trách nhiệm ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền thực hiện đăng ký hộ tịch. Do đó, Thông tư sô 09.b/2013/TT- BTP sẽ được thay thế bằng Thông tư này.
	Bộ Tư pháp
	2015
	

	9
	Thông tư
	Số 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015
	Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
	Bãi bỏ
	- Được thay thế bởi Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền thực hiện đăng ký hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác  (dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 cùng với Luật hộ tịch
	Bộ Tư pháp
	2015
	

	10
	Thông tư
	Số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013
	Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
	Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc thống kê hộ tịch tại các 
	Thực hiện Điều 66 Luật hộ tịch, việc thống kê liên quan đến Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
	Bộ Tư pháp
	2015-2016
	

	11
	Thông tư
	Số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014
	Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC theo hướng bảo đảm phù hợp với quy định về đối tượng được miễn lệ phí hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch.


	Vì theo quy định của Luật hộ tịch thì: Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp sau: (a) Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật; (b) Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.  

Tuy nhiên tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC quy định b) Đối với các khoản lệ phí

b.1. Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân

- Lệ phí hộ tịch là khoản thu đối với người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật. Mức thu áp dụng tối đa đối với việc đăng ký hộ tịch tại từng cấp quản lý, như sau:

+ Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã:

* Khai sinh: Không quá 8.000 đồng.

* Kết hôn: Không quá 30.000 đồng.

* Khai tử: Không quá 8.000 đồng.

* Nhận cha, mẹ, con: Không quá 15.000 đồng.

* Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: Không quá 3.000 đồng/1 bản sao.

* Xác nhận các giấy tờ hộ tịch: Không quá 5.000 đồng.

* Các việc đăng ký hộ tịch khác: Không quá 8.000 đồng.

+ Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện:

* Cấp lại bản chính giấy khai sinh: Không quá 15.000 đồng.

* Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: Không quá 5.000 đ/1 bản sao.

* Xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch: Không quá 28.000 đồng.

+ Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

* Khai sinh: Không quá 75.000 đồng.

* Kết hôn: Không quá 1.500.000 đồng.

* Khai tử: Không quá 75.000 đồng.

* Nhận con ngoài giá thú: Không quá 1.500.000 đồng.

* Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc: Không quá 8.000 đ/1 bản sao.

* Xác nhận các giấy tờ hộ tịch: Không quá 15.000 đồng.

* Các việc đăng ký hộ tịch khác: Không quá 75.000 đồng.

+ Miễn lệ phí hộ tịch khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: Khai sinh; kết hôn; khai tử; thay đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch.

+ Lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký nuôi con nuôi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn khác (nếu có).
	Bộ Tài chính
	2015
	

	12
	Thông tư
	236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009
	Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tái các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

	Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí đăng ký hộ tịch tại mục D Biểu mức thu phí và lệ phí lãnh sự (ban hành kèm theo Thông tư)

	- Sửa đổi quy định về đơn vị tính cho phù hợp;
-  Theo quy định của Luật hộ tịch thì lệ phí đăng ký khai sinh, khai tử (lần đầu) được miễn

- Bổ sung quy định về lệ phí một số việc đăng ký hộ tịch khác (cấp lại bản chính Giấy khai sinh; ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài).


	Bộ Tài chính
	2015
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